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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 262/2008/Qð-UBND               Quảng Ngãi, ngày 09  tháng 9  năm 2008 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành quy ñịnh hỗ trợ kinh phí ñào tạo ngoại ngữ,  
bổ túc nghề, giáo dục ñịnh hướng và cho vay vốn ñối với người  

lao ñộng ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp ñồng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/2006/NQ-HðND ngày 08/7/2006 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh khóa X - kỳ họp thứ 9 về Chương trình mục tiêu giảm nghèo; Việc làm và 
ðề án hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ gia ñình có công với cách mạng và 
hộ nghèo của tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2006 - 2010; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 107/2008/Qð-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Lập và ban hành quy ñịnh về quản lý, sử dụng Quỹ Giải quyết việc làm tỉnh Quảng 
Ngãi;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Công văn 
số: 675/SLðTBXH-LðVL 21/7/2008 về việc ñề nghị ban hành quy ñịnh về hỗ trợ 
kinh phí ñào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục ñịnh hướng và cho vay vốn ñối với 
người ñi lao ñộng ở nước ngoài theo hợp ñồng, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh hỗ trợ kinh phí ñào tạo 
ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục ñịnh hướng và cho vay vốn ñối với người lao ñộng 
ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp ñồng. 

ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội phối hợp với các 
Sở: Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh 
Quảng Ngãi hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết ñịnh số 148/2004/Qð-UB ngày 28/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư; Giám ñốc Ngân hàng Nhà nước Chi 
nhánh tỉnh Quảng Ngãi; Giám ñốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh 
Quảng Ngãi; Giám ñốc chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi của các Ngân hàng: ðầu tư và 
Phát triển Việt Nam, Công thương, Ngoại thương; Chủ tịch UBND các huyện, thành 
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phố và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 
này./. 
 
  TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Xuân Huế 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

QUY ðỊNH 
Hỗ trợ kinh phí ñào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục  

ñịnh hướng và cho vay vốn ñối với người lao ñộng ñi làm việc 
có thời hạn ở nước ngoài theo hợp ñồng 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 262/2008/Qð-UBND  
ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Quy ñịnh này cụ thể hóa chính sách hỗ trợ và cho vay về tài chính ñối 
với người lao ñộng ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp ñồng ñã ñược quy 
ñịnh tại ðề án Xuất khẩu lao ñộng tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2006 - 2010 ñược phê 
duyệt tại Quyết ñịnh số 2265/Qð-UBND ngày 28/9/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh và Quyết ñịnh số 107/2008/Qð-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh, bao 
gồm: 

1. Hỗ trợ về kinh phí học ngoại ngữ, bổ túc nghề và giáo dục ñịnh hướng. 

2. Cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi 
(sau ñây gọi chung là Ngân hàng Chính sách xã hội). 

ðiều 2. Những ñối tượng ñược hưởng chính sách hỗ trợ và cho vay vốn quy 
ñịnh tại ðiều 1 Quy ñịnh này là công dân có ñủ các ñiều kiện sau ñây: 

1. Có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh Quảng Ngãi; có 
ñầy ñủ năng lực và hành vi dân sự; chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của 
ðảng; không vi phạm pháp luật Nhà nước; không có tiền án, tiền sự; thực hiện ñầy ñủ 
mọi nghĩa vụ công dân. 

2. ðã ñược các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao ñộng của Việt Nam 
tuyển dụng và ký hợp ñồng ñể ñưa ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp 
ñồng. 

3. Có ñủ thời gian theo quy ñịnh về học ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục ñịnh 
hướng tại các cơ sở ñào tạo ñược thành lập theo quy ñịnh pháp luật và ñược doanh 
nghiệp thực hiện chức năng xuất khẩu lao ñộng ủy quyền dạy ngoại ngữ, bổ túc nghề 
và giáo dục ñịnh hướng (ñối với kinh phí hỗ trợ học ngoại ngữ, bổ túc nghề và giáo 
dục ñịnh hướng). 

4. Có nhu cầu vay vốn ñể trang trải chi phí hợp pháp cần thiết ñể ñược ñi làm 
việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp ñồng. 

5. Tự nguyện cam kết: Không vi phạm hợp ñồng lao ñộng hoặc hợp ñồng ñi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp ñồng ñã ký kết với doanh nghiệp thực hiện chức năng 
xuất khẩu lao ñộng của Việt Nam, không bỏ trốn khi ñang làm việc tại doanh nghiệp 
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ở nước ngoài theo hợp ñồng lao ñộng ñã ký kết, không vi phạm kỷ luật lao ñộng của 
doanh nghiệp ở nước ngoài, không vi phạm pháp luật của nước ñến làm việc. 

ðiều 3. Những người là ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 2 Quy ñịnh này thuộc một 
trong những ñối tượng sau ñây ñược gọi là diện chính sách, hộ nghèo, bộ ñội xuất 
ngũ và ñồng bào dân tộc ít người: 

1. Các ñối tượng thuộc diện chính sách, gồm: 

a) Vợ (chồng) của liệt sỹ, con của liệt sỹ; 

b) Thương binh (kể cả thương binh loại B ñược xác nhận từ 31/12/1993 trở về 
trước, nay gọi là quân nhân bị tai nạn lao ñộng), người hưởng chính sách như thương 
binh, mất sức lao ñộng 21% trở lên (gọi chung là thương binh); 

c) Vợ (chồng) của thương binh, con của thương binh;  

d) Con của Anh hùng lực lượng vũ trang; con của Anh hùng lao ñộng; con của 
người hoạt ñộng kháng chiến, người có công giúp ñỡ cách mạng ñược tặng thưởng 
huân, huy chương kháng chiến; con của cán bộ hoạt ñộng cách mạng trước tháng 
8/1945. 

2. ðối tượng thuộc diện hộ nghèo: 

Người thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh 
và có tên trong danh sách hộ nghèo do cấp xã, phường, thị trấn xét duyệt và quản lý 
tại thời ñiểm ñược tuyển dụng ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng. 

3. ðối tượng thuộc diện bộ ñội xuất ngũ: 

Là quân nhân ñã thực hiện xong nghĩa vụ quân sự và phục viên xuất ngũ về ñịa 
phương trong vòng 18 tháng tính ñến ngày doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao 
ñộng tuyển dụng ñể ñưa ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng. 

4. ðối tượng thuộc diện ñồng bào dân tộc ít người: 

Là ñối tượng thuộc ñồng bào dân tộc ít người ở các huyện miền núi của tỉnh, kể 
cả những người là ñồng bào dân tộc ít người thuộc hộ nghèo hiện ñang sinh sống và 
có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường, thị trấn ñồng bằng của tỉnh. 

 
Chương II 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ CHO VAY VỀ TÀI CHÍNH 
ðỂ NGƯỜI LAO ðỘNG ðI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI 

 
Mục I 

Chính sách hỗ trợ kinh phí ñào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề  
và giáo dục ñịnh hướng; cho vay vốn của các Ngân hàng 

ðiều 4. Người lao ñộng thuộc diện quy ñịnh tại ðiều 2 Quy ñịnh này ñược hỗ 
trợ kinh phí học ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục ñịnh hướng khi ñược doanh nghiệp 
thực hiện chức năng xuất khẩu lao ñộng chính thức ký hợp ñồng lao ñộng hoặc hợp 
ñồng ñưa ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng với những quy ñịnh như sau: 



Số 27 + 28 - 25 - 9 - 2008 CÔNG BÁO 6

1. Mức hỗ trợ theo mức thực tế do cơ sở ñào tạo ngoại ngữ, giáo dục ñịnh hướng 
quy ñịnh, nhưng tối ña không quá 700.000 ñồng/người. 

2. Mỗi người chỉ ñược hỗ trợ 01 lần duy nhất. Trường hợp người lao ñộng ñã 
ñược hỗ trợ kinh phí ñào tạo ngoại ngữ và giáo dục ñịnh hướng ñã kết thúc thời hạn 
làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng lao ñộng và trở về nước, nếu tiếp tục có nhu 
cầu và ñược tuyển dụng ñi lao ñộng ở nước ngoài theo hợp ñồng ở bất kỳ nước nào 
khác cũng không ñược hỗ trợ khoản kinh phí này. 

ðiều 5. Khi người lao ñộng không ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo 
hợp ñồng ñã ký kết phải hoàn trả cho ngân sách tỉnh khoản kinh phí ñào tạo ngoại 
ngữ, bổ túc nghề và giáo dục ñịnh hướng ñã ñược hỗ trợ, trừ trường hợp không do lỗi 
của người lao ñộng hoặc người lao ñộng chết (có giấy báo tử) hoặc mất tích (theo kết 
luận của Tòa án). 

ðiều 6. Người lao ñộng thuộc diện quy ñịnh tại ðiều 2 Quy ñịnh này ñược các 
Ngân hàng thương mại hoặc Ngân hàng Chính sách xã hội trên ñịa bàn tỉnh cho vay 
theo Quyết ñịnh số 365/2004/Qð-NHNN ngày 13/4/2004 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam về việc cho vay ñối với người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở 
nước ngoài từ nguồn cho vay và theo quy ñịnh riêng của Ngân hàng. 

 
Mục II 

Cho vay từ nguồn Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi  
 ðiều 7. 

 1. Những ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 3 Quy ñịnh này (không phụ thuộc việc 
một ñối tượng thuộc nhiều diện khác nhau), khi ñược doanh nghiệp thực hiện chức 
năng xuất khẩu lao ñộng chính thức ký hợp ñồng lao ñộng hoặc hợp ñồng ñưa ñi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp ñồng có nhu cầu vay vốn ñể trang trải chi phí ñược vay 
với mức tối ña 100% tổng chi phí hợp lý từ nguồn vốn Quỹ giải quyết việc làm tỉnh 
Quảng Ngãi. 

2. Trường hợp các ñối tượng ñược quy ñịnh tại ðiều 3 Quy ñịnh này ñã ñược 
Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các Ngân hàng thương mại cho vay 100% tổng 
chi phí hợp lý phục vụ cho việc ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ nguồn vốn 
của Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các Ngân hàng thương mại thì không ñược 
vay theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này. 

3. Mức lãi suất cho vay quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này bằng mức lãi suất cho 
vay từ Quỹ quốc gia về việc làm do Trung ương phân bổ vốn cho tỉnh. 

Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% mức lãi suất ghi trong hợp ñồng tín dụng giữa 
Ngân hàng Chính sách xã hội và người lao ñộng vay vốn. 

4. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và người lao ñộng thỏa 
thuận nhưng tối ña không quá thời hạn hợp ñồng ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
ñồng ñã ký giữa người lao ñộng và doanh nghiệp thực hiện chức năng xuất khẩu lao 
ñộng. 

ðiều 8.  
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1. Ngân hàng Chính sách xã hội (bên cho vay) và người lao ñộng thỏa thuận về 
nguồn trả nợ và các kỳ hạn trả nợ (cả gốc và lãi). Trường hợp doanh nghiệp thực hiện 
chức năng xuất khẩu lao ñộng quản lý ñược thu nhập của người lao ñộng do doanh 
nghiệp nước ngoài (doanh nghiệp trực tiếp sử dụng lao ñộng Việt Nam làm việc ở nước 
ngoài theo hợp ñồng) trả thì Ngân hàng Chính sách xã hội, người lao ñộng và doanh 
nghiệp thực hiện chức năng xuất khẩu lao ñộng thỏa thuận ñể doanh nghiệp thực hiện 
chức năng xuất khẩu lao ñộng trả trực tiếp cho Ngân hàng Chính sách xã hội từ thu nhập 
của người lao ñộng. 

2. Trường hợp người vay trả nợ vay bằng ngoại tệ thì Ngân hàng Chính sách xã 
hội chuyển ñổi ngoại tệ sang ðồng Việt Nam theo tỷ giá hối ñoái do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam công bố tại thời ñiểm trả nợ ñể thu nợ. 

ðiều 9. 

1. Việc gia hạn nợ: ðối với các khoản tiền vay ñến hạn trả nợ, nhưng do nguyên 
nhân khách quan gặp khó khăn về tài chính dẫn ñến người vay chưa có khả năng trả 
nợ, người vay có nhu cầu gia hạn phải làm ñơn xin gia hạn nợ (theo mẫu của Ngân 
hàng Chính sách xã hội) giải trình rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục gửi ñến 
Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay trước 05 ngày so với ngày ñến hạn trả nợ 
(Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn cho ñối tượng vay 
vốn) ñể xem xét giải quyết. Căn cứ ñơn xin gia hạn, Ngân hàng Chính sách xã hội nơi 
cho vay chủ ñộng phối hợp với cơ quan Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cùng cấp 
tiến hành kiểm tra làm tham mưu cho cơ quan quyết ñịnh cho vay quyết ñịnh cho gia 
hạn. Việc gia hạn nợ phải thực hiện hoàn chỉnh trước ngày nợ ñến hạn. 

2. Chuyển nợ quá hạn: Trường hợp ñến kỳ hạn trả nợ cuối cùng mà người vay 
không trả ñược nợ nhưng không ñược gia hạn nợ thì Ngân hàng Chính sách xã hội 
nơi cho vay chuyển toàn bộ số dư nợ sang nợ quá hạn và thông báo cho người vay 
biết. Kể từ ngày khoản vay ñược chuyển sang nợ quá hạn, người vay phải trả lãi theo 
lãi suất nợ quá hạn quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 7 Quy ñịnh này. 

ðiều 10. 

1. Các trường hợp sau ñây ñược coi là rủi ro khách quan dẫn ñến người vay 
không trả ñược nợ, gồm: 

a) Cá nhân, tổ chức sử dụng lao ñộng ở nước ngoài bị phá sản nên người lao 
ñộng không thực hiện ñược hợp ñồng lao ñộng ñúng thời hạn ñã ký kết. 

b) Tổ chức, cá nhân sử dụng lao ñộng ở nước ngoài ñơn phương chấm dứt hợp 
ñồng lao ñộng ñã ký kết với người lao ñộng mà không do lỗi của người lao ñộng, dẫn 
ñến người lao ñộng phải về nước trước thời hạn và không có khả năng trả nợ. 

c) Người lao ñộng bị tai nạn, ốm ñau trong quá trình làm việc ở nước ngoài, 
không có khả năng tiếp tục thực hiện hợp ñồng lao ñộng ñã ký kết.  

d) Người lao ñộng chết (theo giấy báo tử), mất tích (theo kết luận của Tòa án) 
mà không ñể lại di sản thừa kế hoặc di sản thừa kế không ñủ ñể trả nợ. 
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2. Hàng năm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chịu trách nhiệm 
tổng hợp những trường hợp bị rủi ro khách quan quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, chậm 
nhất ñến ngày 15/2 năm sau báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ñể xử lý. Nội dung báo 
cáo thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về cho vay 
ñối với các ñối tượng chính sách ñi lao ñộng ở nước ngoài theo hợp ñồng. 

ðiều 11. Tổng chi phí hợp lý quy ñịnh tại ðiều 7 Quy ñịnh này bao gồm: Phí ñào 
tạo; phí tư vấn hợp ñồng; phí ñặt cọc; vé máy bay một lượt từ Việt Nam ñến nước mà 
người lao ñộng ñến làm việc; chi phí cần thiết khác quy ñịnh tại hợp ñồng lao ñộng hay 
hợp ñồng ñi lao ñộng ở nước ngoài ký kết giữa doanh nghiệp thực hiện chức năng xuất 
khẩu lao ñộng và người lao ñộng. 

Chương III 

HỒ SƠ VAY VỐN, NGUỒN VỐN HỖ TRỢ KINH PHÍ HỌC NGOẠI NGỮ, 
BỔ TÚC NGHỀ VÀ GIÁO DỤC ðỊNH HƯỚNG - THỦ TỤC ðỀ NGHỊ VÀ 

QUY TRÌNH HỖ TRỢ VÀ CHO VAY VỐN 

ðiều 12. Hồ sơ xin vay vốn từ Ngân hàng thương mại; Ngân hàng Chính sách 
xã hội từ nguồn vốn cho vay của Ngân hàng thực hiện theo Quyết ñịnh số 
365/2004/Qð-NHNN ngày 13/4/2004 của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
và theo các văn bản hướng dẫn của từng Ngân hàng. 

ðiều 13. Hồ sơ xin vay vốn từ Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi quy 
ñịnh tại khoản 1 ðiều 7 Quy ñịnh này gồm: 

1- ðơn xin vay vốn theo mẫu số 04 kèm theo Quy ñịnh này. 

2- Các thủ tục quy ñịnh tại khoản 2, 3, 4 ðiều 14 Quy ñịnh này. 

3- Giấy ñề nghị xác nhận là ñối tượng gia ñình chính sách, hộ nghèo, ñồng bào 
dân tộc ít người, bộ ñội xuất ngũ (nếu có) theo Mẫu số 02, Mẫu số 03 kèm theo Quy 
ñịnh này. 

4- Hợp ñồng tín dụng theo mẫu của Ngân hàng Chính sách xã hội về cho vay ñối 
với người ñi làm việc có thời ở nước ngoài theo hợp ñồng. 

5- Bản cam kết trả nợ ñúng hạn theo Mẫu số 05 kèm theo Quy ñịnh này. 

ðiều 14. Hồ sơ ñể ñược hỗ trợ kinh phí ñào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề và giáo 
dục ñịnh hướng từ nguồn ngân sách tỉnh gồm: 

1- ðơn xin hỗ trợ kinh phí ñào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề và giáo dục ñịnh 
hướng theo Mẫu số 01 kèm theo Quy ñịnh này. 

2- Bản sao Sổ hộ khẩu (có công chứng). 

3- Bản sao có công chứng hợp ñồng lao ñộng hoặc hợp ñồng tuyển dụng người 
lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng ñã ký kết giữa doanh nghiệp thực 
hiện chức năng xuất khẩu lao ñộng và người lao ñộng. 

4- Giấy xác nhận tuyển dụng lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng 
(bản chính) do doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao ñộng trực tiếp tuyển dụng 
xác nhận. 



Số 27 + 28 - 25 - 9 - 2008 CÔNG BÁO 9

ðiều 15. Quy trình ñể ñược hỗ trợ kinh phí ñào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề và 
giáo dục ñịnh hướng: 

1- Người lao ñộng phải lập hồ sơ, thủ tục theo quy ñịnh tại ðiều 14 Quy ñịnh 
này và nộp cho doanh nghiệp thực hiện chức năng xuất khẩu lao ñộng ñã ký kết hợp 
ñồng lao ñộng hoặc hợp ñồng tuyển dụng người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp ñồng. 

2- Doanh nghiệp thực hiện chức năng xuất khẩu lao ñộng ñược quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều này có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ và lập danh sách ñề nghị hỗ trợ kinh 
phí ñào tạo ngoại ngữ và giáo dục ñịnh hướng nêu ở khoản 1 ðiều này nộp cho Trung 
tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi. 

3- Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tiếp nhận và 
thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị hỗ trợ kinh phí ñào tạo ngoại ngữ và giáo dục ñịnh hướng do 
doanh nghiệp thực hiện chức năng xuất khẩu lao ñộng nộp và trình Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội ñể Sở tổng hợp hồ sơ và gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh 
quyết ñịnh. 

 ðiều 16. Nguồn ngân sách hỗ trợ kinh phí học ngoại ngữ, bổ túc nghề và giáo 
dục ñịnh hướng ñược sử dụng từ kinh phí sự nghiệp Giáo dục - ðào tạo - Dạy nghề 
của tỉnh, kinh phí chương trình mục tiêu dạy nghề hàng năm của Trung ương giao 
cho ñịa phương. 

 
Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 ðiều 17. Trách nhiệm của các Sở, ngành: 

 1- Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội: 
 a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư và Chi nhánh 
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quy ñịnh này. 

 b) Hàng năm, cùng với việc lập dự toán ngân sách, tổng hợp nhu cầu  kinh phí 
hỗ trợ ñào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề và giáo dục ñịnh hướng cho người ñi lao ñộng 
ở nước ngoài theo hợp ñồng gửi Sở Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem 
xét, bố trí kinh phí. 

 c) Chỉ ñạo, hướng dẫn và kiểm tra Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Quảng 
Ngãi mở sổ sách kế toán, theo dõi chi phí hỗ trợ ñào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề và 
giáo dục ñịnh hướng cho người lao ñộng; quyết toán kinh phí chi thực tế với Sở Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính theo quy ñịnh hiện hành. 

d) Phối hợp với các Chi nhánh Ngân hàng thương mại và Chi nhánh Ngân hàng 
Chính sách xã hội tỉnh theo dõi tình hình cho vay và thu nợ ñối với người lao ñộng ñi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng. 

e) Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh in ấn hồ sơ, thủ tục 
liên quan ñến việc cho vay từ Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi ñể tiến hành 
cho người ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng vay vốn.  
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Kinh phí in ấn ñược lấy từ nguồn tiền lãi cho vay Quỹ giải quyết việc làm của 
tỉnh theo quy ñịnh tại ñiểm b, khoản 2, mục I và khoản 3, mục II Thông tư số 
107/2005/TT-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử 
dụng Quỹ giải quyết việc làm ñịa phương và kinh phí quản lý Quỹ quốc gia về việc 
làm. Trước mắt, khi nguồn tiền lãi này chưa có, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội lập kế hoạch thông qua Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh. 

g) Thanh, quyết toán với Sở Tài chính khoản kinh phí hỗ trợ học ngoại ngữ, bổ 
túc nghề và giáo dục ñịnh hướng ñã chi cho người lao ñộng. 

h) Hàng năm, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 
Sở, ngành liên quan xem xét, kiểm tra hồ sơ nợ rủi ro (do nguyên nhân khách quan 
dẫn ñến người vay không trả ñược nợ) do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội 
tỉnh tổng hợp và trình UBND tỉnh quyết ñịnh xử lý. 

2- Sở Tài chính: Hàng năm, trên cơ sở dự toán kinh phí hỗ trợ ñào tạo ngoại 
ngữ, bổ túc nghề và giáo dục ñịnh hướng cho người lao ñộng ở nước ngoài ñược cấp 
có thẩm quyền phê duyệt và căn cứ hợp ñồng ñã ñược ký kết; Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm tra làm cơ sở cho việc cấp 
phát kinh phí và kiểm soát chi.  

Thẩm tra  báo cáo quyết toán tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ học ngoại ngữ, 
bổ túc nghề và giáo dục ñịnh hướng do Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội lập. 

3- Sở Kế hoạch và ðầu tư: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội bố trí kinh phí hàng năm ñể hỗ trợ cho người lao ñộng 
theo Quy ñịnh này. 

4- Trách nhiệm của các Ngân hàng thương mại: Cho vay, thu hồi nợ, xử lý nợ 
ñối với người ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng theo Quyết ñịnh số 
365/2004/Qð-NHNN ngày 13/4/2004 của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
về việc cho vay ñối với người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở nước ngoài từ nguồn 
cho vay của Ngân hàng và theo quy chế cho vay của từng Ngân hàng. 

5- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm:  

- Cho vay, thu hồi nợ, xử lý nợ ñối với người ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
ñồng theo Quyết ñịnh số 365/2004/Qð-NHNN ngày 13/4/2004 của Thống ñốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay ñối với người lao ñộng Việt Nam ñi làm 
việc ở nước ngoài từ nguồn cho vay của Ngân hàng và theo quy ñịnh riêng của Ngân 
hàng Chính sách xã hội Việt Nam. 

- Tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn, tổ chức cho vay, thu hồi nợ, xử lý nợ ñối với 
người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng vay vốn từ Quỹ giải quyết 
việc làm tỉnh Quảng Ngãi theo Quy ñịnh này. 

- Hàng quý, năm báo báo số liệu cho vay từ Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng 
Ngãi cho UBND tỉnh và Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 

6- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm: 



Số 27 + 28 - 25 - 9 - 2008 CÔNG BÁO 11

- Chỉ ñạo Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố thực 
hiện việc ký xác nhận vào Giấy xác nhận (Mẫu số 02 kèm theo Quy ñịnh này) ñối với 
những ñối tượng quy ñịnh tại khoản 1, 2 ðiều 3 Quy ñịnh này trong thời gian 03 ngày 
(ngày làm việc) kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñề nghị xác nhận. 

- Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện việc ký xác nhận 
vào Giấy xác nhận (Mẫu số 03 kèm theo quy ñịnh này) ñối với những ñối tượng quy 
ñịnh tại khoản 3, 4 ðiều 3 Quy ñịnh này trong thời gian 03 ngày (ngày làm việc) kể 
từ ngày nhận hồ sơ ñề nghị xác nhận. 

ðiều 18. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc cần sửa ñổi, bổ sung, yêu cầu 
các Sở, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp xuất khẩu 
lao ñộng; các Trường Dạy nghề, các Trung tâm Dạy nghề và các Trung tâm Giới 
thiệu việc làm trên ñịa bàn phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội) ñể giải quyết./. 

 
                                                            TM.ỦY BAN NHÂN DÂN           
                                                                   CHỦ TỊCH 

 
 

                       Nguyễn Xuân Huế 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Số 27 + 28 - 25 - 9 - 2008 CÔNG BÁO 12

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ðƠN XIN HỖ TRỢ 
Kinh phí ñào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề và giáo dục ñịnh hướng 

 
Kính gửi: Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi. 

 
 
Tôi tên là: .................................................................... Giới tính: ...................... 
Ngày tháng năm sinh: ......../......../...................., hộ khẩu thường trú tại: ........... 
............................................................................................................................. 
 
Thuộc ñối tượng (nếu có): .................................................................................. 
 
 Tôi ñã ñược .............................................................................................. 
.................................................. tuyển dụng ñi làm việc tại ............................... 
 
 Tôi ñã ñược doanh nghiệp xuất khẩu lao ñộng tổ chức ñào tạo ngoại ngữ, bổ 
túc nghề và giáo dục ñịnh hướng từ ngày: ........../........../200........ ñến ngày 
........../........../200........ và ñã ñược doanh nghiệp ký kết hợp ñồng lao ñộng số: 
................................., ký ngày ........./............./200...... 
 
 Tôi viết ðơn này ñề nghị Giám ñốc Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội 
Quảng Ngãi hỗ trợ cho tôi kinh phí ñào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề và giáo dục ñịnh 
hướng theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, số tiền là: 
.......................................... ñồng. 
 
Bằng chữ: ..................................................................................................... 

................, ngày ....... tháng ...... năm 200 ..... 

Người viết ñơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 
 

Mẫu số 01 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
GIẤY ðỀ NGHỊ XÁC NHẬN 

 
Kính gửi: Phòng Lao ñộng – Thương binh và Xã hội 

   huyện, thành phố: .................................. 
 

Tôi tên là: .................................................................... Giới tính: ...................... 

Ngày tháng năm sinh: ......../......../...................., hộ khẩu thường trú tại: ........... 

............................................................................................................................. 
 
 
Con của ông: .................................................................. Tuổi: .......................... 

và bà: ..............................................................................Tuổi: .......................... 

 

 Bản thân tôi là: ................................................................................, của 

............................................................................................................................. 

 

 Nay tôi viết giấy này ñề nghị Phòng Lao ñộng – Thương binh và Xã hội huyện, 

thành phố: .................................. xác nhận cho tôi hiện nay thuộc ñối tượng: 

................................................................................................................ 
ñể tôi ñược hỗ trợ kinh phí ñào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề và giáo dục ñịnh hướng và 
ñược vay vốn ñể ñi lao ñộng tại .................................... 
 

Phòng Lao ñộng – Thương binh và 

Xã hội huyện, thành phố: 

.................................. 

(Ký và ñóng dấu) 

.........., ngày ..... tháng .... năm 200 ... 

                    Người viết ñơn 

                (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 02 
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                                                                                                                               Mẫu số 03 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

GIẤY ðỀ NGHỊ XÁC NHẬN 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:...................................... 
 

Tôi tên là: .................................................................... Giới tính: ...................... 

Ngày tháng năm sinh: ......../......../...................., hộ khẩu thường trú tại: ........... 

............................................................................................................................. 

Con của ông: .................................................................. Tuổi: .......................... 

và bà: ..............................................................................Tuổi: .......................... 

 

 Bản thân tôi là: ................................................................................, của 

............................................................................................................................. 

 
 Nay tôi viết giấy này ñề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 
.......................................... xác nhận cho tôi hiện nay thuộc ñối tượng theo quy ñịnh của Ủy ban 
nhân dân tỉnh: 
 

- Bộ ñội xuất ngũ:          , có thời gian ñi nghĩa vụ quân sự từ năm ............... ñến năm 

.............................. tại .......................................................................... 

 

- ðồng bào dân tộc:          , thuộc dân tộc (ghi rõ): ............................................ 
ñể tôi ñược hỗ trợ kinh phí ñào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề và giáo dục ñịnh hướng và ñược vay vốn 
ñể ñi lao ñộng tại .................................... 

 

       Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn: .................................. 

(Ký và ñóng dấu) 

.............., ngày ....... tháng ...... năm 200 ..... 

                     Người viết ñơn 

                    (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ðƠN XIN VAY VỐN 
ðI LAO ðỘNG CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI 

 
Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi 

 
- Họ và tên chủ hộ: ............................................................................................. 
- Nơi cư trú: ........................................................................................................ 
- Hộ khẩu thường trú: ......................................................................................... 
- CMND số: .................................. cấp ngày: ..................... nơi cấp: ................. 
- ðề nghị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cho tôi vay vốn từ Quỹ giải quyết việc làm của 
tỉnh với số tiền: ................................................. 
(Bằng chữ: .........................................................................................................) 
- ðể dùng vào mục ñích cho bản thân (hoặc vợ, chồng, con) tôi tên là: ............ 
........................................................... thuộc diện chính sách: ............................ 
.................... ñi lao ñộng ở nước ngoài theo hợp ñồng (thông báo, giấy xác nhận) số ....................... 
ngày       tháng       năm            của 
............................................................................................................................. 
- Thời hạn xin vay: ................. năm, lãi suất ...................%/tháng. 
- Nguồn thu nhập ñể trả nợ của gia ñình và cá nhân tôi là: 
+ .......................................................................................................................... 
+ .......................................................................................................................... 
+ .......................................................................................................................... 
+ .......................................................................................................................... 
 Chúng tôi cam kết sử dụng vốn vay ñúng mục ñích, dùng các nguồn thu nhập của người lao 
ñộng và gia ñình ñể trả nợ gốc, lãi ñầy ñủ, ñúng hạn và chấp hành các quy ñịnh cho vay của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi./. 
 

Người thừa kế 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

............., ngày ....... tháng ...... năm 200 ..... 

Chủ hộ gia ñình 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 04 
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                                                                                                                               Mẫu số 05 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢN CAM KẾT 
TRẢ NỢ VAY VỐN TỪ THU NHẬP HÀNG THÁNG ; QUÝ ; NĂM 

 
Kính gửi: ...................................................................................................... 
 
- Tôi tên là: ..............................................................., sinh năm: ....................... 
- CMND số: .................................. cấp ngày: ..................... nơi cấp: ................. 
- ðịa chỉ thường trú: ........................................................................................... 
- Nơi công tác: .................................................................................................... 
- Thu nhập hàng tháng (lương, các khoản thu nhập hợp pháp khác của gia ñình và cá nhân): 
............................................................................................... 
- Số tiền xin vay Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh: .......................................... 
(Bằng chữ: ........................................................................................................) 
- Mục ñích sử dụng tiền vay: trang trải chi phí ñể ñi lao ñộng ở nước ngoài theo hợp ñồng. 
- Thời hạn xin vay: ...................... năm. 
- Số tiền trả nợ hàng tháng (hoặc Quý ; Năm): ................................................. 
 Nếu ñược Ngân hàng cho vay, tôi xin cam kết trích thu nhập hàng tháng của tôi và các 
nguồn thu nhập hợp pháp của gia ñình tôi số tiền ............................ ñể trả nợ Ngân hàng cả gốc, lãi 
và cam kết thực hiện ñúng các ñiều khoản ñã ghi trong hợp ñồng tín dụng. 
 Nếu không thực hiện ñúng những ñiều ñã cam kết, tôi và gia ñình xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm trước pháp luật./. 
 

Cam kết của ñại diện gia ñình 
Chủ hộ 

 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

..............., ngày ....... tháng ...... năm 200 ..... 
                        Người viết ñơn 
 
                    (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
Ý kiến của doanh nghiệp ñưa người lao ñộng 

ñi lao ñộng ở nước ngoài theo hợp ñồng 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


